	
	Mẫu 1

	TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ..........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Quảng Ngãi, ngày ........ tháng  3  năm 2020

	Kính gửi: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I NĂM 2020
 CỦA DOANH NGHIỆP TRONG KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI


                                                                                                                    Mã số thuế của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: ...................................................................................................
Địa chỉ doanh nghiệp:....................................................................................................................        
Điện thoại………………………... Fax:……….......... Email:…………………………..……....
Ngành sản xuất kinh doanh chính…………………………………………………......................
Loại hình kinh tế doanh nghiệp
………………………..............
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP:

1. Kế hoạch, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: 
	Tên sản phẩm
	Kế hoạch năm 2020
	Ước sản xuất quý I 
năm 2020
	Ước tiêu thụ quý I  năm 2020
	Kế hoạch quý II

 năm 2020

	
	Số lượng sản phẩm (tấn/m3...)
	Giá trị sản phẩm    (triệu đồng)
	Số lượng sản phẩm (tấn/m3...)
	Giá trị 
sản phẩm (triệu đồng)
	Số lượng sản phẩm (tấn/m3..)
	Giá trị 

sản phẩm (triệu đồng)
	Số lượng sản phẩm (tấn/m3..)
	Giá trị 

sản phẩm (triệu đồng)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	(Theo DMSP từng ngành)
	
	
	
	
	
	
	
	

	………...
	
	
	
	
	
	
	
	

	………...
	
	
	
	
	
	
	
	

	………...
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Doanh thu thuần hoạt động sản xuất công nghiệp: 
Đơn vị tính: triệu đồng                            
	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Kế hoạch năm 2020
	Ước thực hiện quý I năm 2020
	Tỷ lệ % 
(ước thực 
hiện so với 
kế hoạch)
	Kế hoạch quý II năm 2020

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	1. Doanh thu thuần của hoạt động sản xuất Công nghiệp
	01
	
	
	
	

	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, trong đó :

+ Thuế nội địa:

+ Thuế xuất, nhập khẩu:       
	02
	………………………………………
	………………………………………
	………………………………………..
	………………………………………..


II. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH KHÁC:
	Tên chỉ tiêu
	Mã số
	Kế hoạch 
năm 2020
	Ước thực 
hiện quý I năm 2020
	Tỷ lệ %
(ước thực 
hiện so với 
kế hoạch)


	Kế hoạch 
quý II năm 2020

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	1. Tổng doanh thu thuần    (Triệu đồng)
	01
	
	
	
	

	2. Tổng Sản lượng (Tấn/m…3)
	02
	
	
	
	

	3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
                                           (Triệu đồng)
	03
	
	
	
	


III. HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ:
	Tên chỉ tiêu
	Kế hoạch
năm 2020
	Ước thực hiện quý I
 năm 2020
	Tỷ lệ %

(ước thực hiện 

so với kế hoạch)
	Kế hoạch 
quý II năm 2020

	
	S.Lượng

(Tấn/m3...)
	Giá  trị (1000USD)
	S.Lượng

(Tấn/m3...)
	Giá  trị

(1000USD)
	S.Lượng

(Tấn/m3…)
	Giá  trị  (1000USD)
	S.Lượng

(Tấn/m3…)
	Giá  trị  (1000USD)

	A
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	TỔNG TRỊ GIÁ (FOB) = 1+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Trị giá xuất khẩu trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo nước cuối cùng hàng đến
	
	
	
	
	
	
	
	

	.................................
	
	
	
	
	
	
	
	

	.................................
	
	
	
	
	
	
	
	

	.................................
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mặt hàng xuất khẩu trực tiếp chia theo nước cuối cùng hàng đến
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………….............
	
	
	
	
	
	
	
	

	……….....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	……….....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.Trị giá uỷ thác  xuất khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mặt hàng ủy thác xuất khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	

	………………….....
	
	
	
	
	
	
	
	

	………………….....
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ:
	Tên chỉ tiêu
	Kế hoạch
năm 2020
	Ước thực hiện
 quý I năm 2020
	Tỷ lệ %

(ước thực hiện 

so với kế  hoạch)
	Kế hoạch 
 quý II năm 2020

	
	S.Lượng

(Tấn/m3...)
	Giá  trị (1000USD)
	S.Lượng

(Tấn/m3...)
	Giá  trị

(1000USD)
	S.Lượng

(Tấn/m3…)
	Giá  trị  (1000USD)
	S.Lượng

(Tấn/m3…)
	Giá  trị  (1000USD)

	A
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	TỔNG TRỊ GIÁ (CIF) = 1+2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Trị giá nhập   khẩu trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo nước xuất xứ
	
	
	
	
	
	
	
	

	.................................
	
	
	
	
	
	
	
	

	.................................
	
	
	
	
	
	
	
	

	.................................
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mặt hàng nhập khẩu trực tiếp chia theo nước xuất xứ
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………….............
	
	
	
	
	
	
	
	

	……….....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	……….....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Trị giá ủy thác nhập khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mặt hàng ủy thác nhập khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	

	………………….....
	
	
	
	
	
	
	
	

	………………….....
	
	
	
	
	
	
	
	

	………………….....
	
	
	
	
	
	
	
	


V. Những tồn tại, vướng mắc và đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
	Người lập biểu
	Người kiểm tra biểu
	Giám đốc doanh nghiệp

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký tên, đóng dấu)
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1

